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1.    m t u      tr      t n   u n    n     

a)     n óm  àn   ó , d    vụ đượ     m 
t u   T T 

  eo đó,    m t u       đố  vớ      n óm 

  n   ó , dị   vụ đ n   p dụn  m   t u  suất 

10 , trừ n óm   n   ó , dị   vụ s u: 

-    n t  n ,  oạt độn  t     ín , n  n   n , 

   n  k o n,   o   ểm, k n  do n   ất độn  

s n, k m loạ  v  s n p ẩm từ k m loạ  đú  sẵn, 

s n p ẩm k    k o n  (k  n  kể k    t    

than), than cố , dầu mỏ t n     , s n p ẩm  o  

  ất.     t  t tạ    ụ lụ      n   n  kèm 

theo    ị địn  15/2022/ Đ-CP. 

-   n p ẩm   n   ó  v  dị   vụ   ịu t u  t êu 

t ụ đặ    ệt.     t  t tạ    ụ lụ       n   n  kèm 

theo    ị địn  15/2022/ Đ-CP. 

-   n  n  ệ t  n  t n t eo p  p luật về   n  

n  ệ t  n  t n.     t  t tạ    ụ lụ        n   n  

kèm theo    ị địn  15/2022/ Đ-CP. 

-   ệ     m t u      trị     t n    o từn  loạ  

  n   ó , dị   vụ qu  địn  trên đư    p dụn  

t ốn  n ất tạ      k  u n ập k ẩu, s n  uất, gia 

  n , k n  do n  t ươn  mạ . Đố  vớ  mặt   n  

t  n k    t      n r  (  o  ồm    trườn    p 

t  n k    t    s u đó qu  s n  tu ển, p  n loạ  

t eo qu  trìn  k ép kín mớ    n r ) t uộ  đố  

tư n     m t u      trị     t n .  ặt   n  t  n 

t uộ    ụ lụ      n hành kèm theo    ị địn  

15/2022/ Đ-CP, tạ      k  u k    n o   k  u 

khai thác   n r  k  n  đư      m t u      trị     

t n . 

 rườn    p   n   ó , dị   vụ nêu tạ      

  ụ lụ   ,    v        n   n  kèm t eo    ị địn  

n   t uộ  đố  tư n  k  n    ịu t u      trị     

t n   oặ  đố  tư n    ịu t u      trị     t n  5  

t eo qu  địn   ủ   uật   u      trị     t n  thì 

t ự    ện t eo qu  địn   ủ   uật   u      trị     

t n  v  k  n  đư      m t u      trị     t n . 

b)  ứ     m t u   T T 

-  ơ sở k n  do n  tín  t u      trị     t n  

t eo p ươn  p  p k ấu trừ đư    p dụn  m   

t u  suất t u      trị     t n  8  đố  vớ    n  

 ó , dị   vụ qu  địn  ở trên. 

-  ơ sở k n  do n  (  o  ồm     ộ k n  

do n ,    n  n k n  do n ) tín  t u      trị     

t n  t eo p ươn  p  p tỷ lệ   trên do n  t u 

đư      m 20  m   tỷ lệ   để tín  t u      trị 

    t n  k   t ự    ện  uất  ó  đơn đố  vớ    n  

 ó , dị   vụ đư      m t u      trị     t n  qu  

địn  trên. 

 

c) Tr n  t , t   tụ  t       n 

- Đố  vớ   ơ sở k n  do n  qu  địn  tạ  đ ểm 

  k o n 2 Đ ều n  , k   lập  ó  đơn     trị     

t n   un   ấp   n   ó , dị   vụ t uộ  đố  tư n  

   m t u      trị     t n , tạ  d n  t u  suất t u  

    trị     t n      “8 ”; t ền t u      trị     

t n ; tổn  số t ền n ườ  mu  p    t  n  to n. 

  n     ó  đơn     trị     t n ,  ơ sở k n  

do n    n   n   ó , dị   vụ kê k    t u      trị 

    t n  đầu r ,  ơ sở k n  do n  mu    n   ó , 

dị   vụ kê k    k ấu trừ t u      trị     t n  đầu 

v o t eo số t u  đã    m     trên  ó  đơn     trị 

    t n . 

- Đố  vớ   ơ sở k n  do n  qu  địn  tạ  đ ểm 

  k o n 2 Đ ều n  , k   lập  ó  đơn   n   n  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-tien-te-501143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-tien-te-501143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-tien-te-501143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-tien-te-501143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-tien-te-501143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx
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 un   ấp   n   ó , dị   vụ t uộ  đố  tư n  

   m t u      trị     t n , tạ   ột “   n  t ền” 

    đầ  đủ t ền   n   ó , dị   vụ trướ  k   

   m, tạ  d n  “ ộn  t ền   n   ó , dị   vụ” 

    t eo số đã    m 20  m   tỷ lệ   trên do n  

t u, đồn  t ờ        ú: “đã    m... (số t ền) 

tươn   n  20  m   tỷ lệ   để tín  t u      trị 

    t n  t eo    ị qu  t số 43/2022/Q 15”. 

 ơ sở k n  do n  p    lập  ó  đơn r ên    o 

  n   ó , dị   vụ đư      m t u      trị     

t n .  rườn    p  ơ sở k n  do n  k  n  lập 

 ó  đơn r ên    o   n   ó , dị   vụ đư      m 

t u      trị     t n  t ì k  n  đư      m t u  

    trị     t n . 

 rườn    p  ơ sở k n  do n  đã lập  ó  

đơn v  đã kê k    t eo m   t u  suất  oặ  m   

tỷ lệ   để tín  t u      trị     t n    ư  đư   

   m t eo qu  địn  tạ     ị địn  n   t ì n ườ  

  n v  n ườ  mu  p    lập   ên   n  oặ   ó t ỏ  

t uận  ằn  v n   n     rõ s   sót, đồn  t ờ  

n ườ    n lập  ó  đơn đ ều   ỉn  s   sót v     o 

 ó  đơn đ ều   ỉn    o n ườ  mu .   n    v o 

 ó  đơn đ ều   ỉn , n ườ    n kê k    đ ều 

  ỉn  t u  đầu r , n ườ  mu  kê k    đ ều   ỉn  

t u  đầu v o (n u  ó).  

 rườn    p  ơ sở k n  do n    n   ó , dị   

vụ t uộ  đố  tư n  đư      m t u      trị     

t n  đã p  t   n   ó  đơn đặt  n dướ   ìn  t    

vé  ó  n sẵn mện        ư  sử dụn    t (n u  ó) 

v   ó n u  ầu t  p tụ  sử dụn  t ì  ơ sở k n  

do n  t ự    ện đón  dấu t eo     đã    m 2  

t u  suất t u      trị     t n   oặ      đã    m 

20  m   tỷ lệ    ên  ạn  t êu t         n sẵn 

để t  p tụ  sử dụn . 

 ơ sở k n  do n  qu  địn  tạ  Đ ều n   t ự  

  ện kê k          n   ó , dị   vụ đư      m 

t u      trị     t n  t eo  ẫu số 01 tạ    ụ lụ  

     n   n  kèm t eo    ị địn  n    ùn  vớ  

 ờ k    t u      trị     t n . 

2. Trình t , th  tục t  tụng tại phiên tòa tr c tuy n 

Trình tự, thủ tục tố tụng tại phiên tòa trực 

tuy n đư   qu  định tạ     n  tư l ên tịch 

05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BQP-BTP (có hiệu lực từ ngày 01/02/2022), cụ 

thể n ư s u: 

- Trình tự, thủ tục phiên tòa trực tuy n thực 

hiện n ư p  ên t   t  n  t ườn  t eo qu  định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Luật Tố tụng hành chính. 

- Một số yêu cầu cần thực hiện tại phiên tòa 

trực tuy n n ư s u: 

 Tòa án kiểm tr    n  ước công dân của 

nhữn  n ười tham gia phiên tòa thông qua so 

sánh trực tuy n các giấy tờ tùy thân hoặc thông 

qua hệ thốn   ơ sở dữ liệu quốc gia về d n  ư. 

Đối với phiên tòa xét xử vụ án hình sự tại 

đ ểm cầu thành phần thì công ch c Tòa án hoặc 

cán bộ, chi n s  t uộ   ơ sở giam giữ hỗ tr  

phiên tòa ph i kiểm tra sự có mặt của những 

n ườ  đư c triệu tập v  t  n    o   o   ư ký 

phiên tòa; 

 

 Khi khai mạc, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa 

ph i phổ bi n thêm việc xét xử trực tuy n vẫn 

đ m b o các trình tự, thủ tục tố tụng; các quyền 
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và l i ích h p pháp của bị cáo, bị hạ , đươn  sự 

vẫn đư c thực hiện t eo qu  định pháp luật tố 

tụng; 

  rường h p n ười tham gia tố tụng tạ  đ ểm 

cầu thành phần cung cấp thêm tài liệu, ch ng c  

thì thực hiện n ư s u: 

 Đối với vụ án hình sự thì Thẩm phán chủ tọa 

phiên tòa ti p nhận tài liệu, ch ng c  theo hình 

th c dữ liệu đ ện tử. Yêu cầu công ch c Tòa án 

hoặc cán bộ, chi n sỹ thuộ   ơ sở giam giữ hỗ 

tr  thực hiện sao chụp và trình chi u tài liệu, 

ch ng c  tại phiên tòa cho Hộ  đồng xét xử, 

Kiểm sát viên tạ  đ ểm cầu trung tâm xem xét, 

quy t định. Công ch c Tòa án hoặc cán bộ, 

chi n sỹ thuộ   ơ sở giam giữ ti p nhận tài liệu, 

ch ng c  và lập biên b n t eo qu  định tạ  Đ ều 

133 v  Đ ều 305 Bộ luật Tố tụng hình sự. Sau 

khi k t thúc phiên tòa ph i chuyển ngay biên b n 

kèm tài liệu, ch ng c  cho Thẩm phán chủ tọa 

phiên tòa; 

 Đối với vụ án dân sự, vụ án hành chính thì 

n ười tham gia tố tụng tự sao chụp theo hình 

th c dữ liệu đ ện tử và gửi cho Hộ  đồng xét xử. 

Việc giao nộp ch ng c , tài liệu thực hiện theo 

qu  định tạ  Đ ều 96 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

Đ ều 83 Luật Tố tụng hành chính.  

 Chủ tọa phiên tòa ph i công bố (trừ trường 

h p tài liệu, ch ng c  l ên qu n đ n bí mật nhà 

nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, b o vệ 

n ườ  dưới 18 tuổi hoặ  để giữ bí mật đờ  tư 

theo yêu cầu   ín  đ n   ủ  đươn  sự), xem xét, 

đánh giá các tài liệu, ch ng c  này sau khi nhận 

đư c b n sao chụp tài liệu, ch ng c ; 

 Phiên tòa trực tuy n ph   đư c ghi âm, ghi 

 ìn   ó  m t  n  dưới dạng dữ liệu đ ện tử; 

 Biên b n phiên tòa tuân thủ biểu mẫu theo 

qu  định của pháp luật tố tụng. Ghi rõ phiên tòa 

di n ra tạ      đ ểm cầu nào; ghi rõ họ, tên Kiểm 

sát viên, công ch c Tòa án, Viện kiểm sát hoặc 

cán bộ, chi n sỹ thuộ   ơ sở giam giữ, tạ  đ ểm 

cầu thành phần.  rường h p  ó n ười tham gia 

tố tụn  đề nghị đư c xem biên b n phiên tòa thì 

  ư ký p  ên t   trìn      u biên b n phiên tòa 

  o n ườ  đề nghị và thực hiện các thủ tục khác 

có liên quan (n u  ó) t eo qu  định của pháp 

luật về tố tụng; 

 B n án, quy t định của Tòa án ph i tuân thủ 

biểu mẫu t eo qu  định của pháp luật tố tụng. 

Phần mở đầu của b n án, quy t định của Tòa án 

ph i ghi rõ phiên tòa di n ra tạ      đ ểm cầu 

nào; ghi rõ họ, tên Kiểm sát viên, công ch c Tòa 

án, Viện kiểm sát hoặc cán bộ, chi n sỹ thuộ   ơ 

sở giam giữ, tạ  đ ểm cầu thành phần. 

- X   địn  tư      t  m     tố tụng củ  n ười 

hỗ tr  tổ ch c phiên tòa tạ  đ ểm cầu thành phần 

n ư s u: 

 Kiểm sát viên, T ư ký      n,   ẩm tra 

v ên l  n ười ti n hành tố tụng; 

 Cán bộ, chi n sỹ thuộ   ơ sở giam giữ hoặc 

công ch c khác thuộc Tòa án, Viện kiểm sát là 

n ười tham gia tố tụng khác. 

3. T n  t ời gian làm thêm t   đ  vớ  l o đ ng thời vụ  

Ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ  Đ  X  

  n   n     n  tư 18/2021/  -  Đ  X  qu  

định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ n ơ  đối 

vớ  n ườ  l o động làm các công việc s n xuất 

có tính thời vụ, công việ        n  t eo đơn đặt 

  n , tron  đó  ó qu  địn  t n  số giờ làm việc, 

làm thêm tố  đ . 

  eo đó,   ới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và 

giờ l m t êm n ư s u: 

- Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ 

làm thêm không quá 12 giờ/ngày; 

- Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ 

làm thêm không quá 72 giờ/tuần (Hiện hành là 

60 giờ/tuần); 



NTB LEGAL                   

 

                             

Địa chỉ: Tầng 3, số 72    u  n    n , Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  

Tel: 024.2322.5888  0943.996.589  

Email: ntblegal@gmail.com  

Website: http://ntblegal.vn/ Page 6 

 

- Tổng số giờ làm thêm không quá 40 

giờ/tháng (Hiện hành là 32 giờ/tháng); 

 

-   ười sử dụn  l o động quy t định lựa chọn 

áp dụn  qu  định về thời giờ làm việc, làm thêm 

theo tuần hoặc theo tháng, ghi vào k  hoạch thời 

giờ làm việc, thời giờ nghỉ n ơ  tron  n m qu  

định tại kho n 2, Đ ều 8    n  tư 18/2021/  -

  Đ  X . 

- Tổng số giờ l m t êm đối với mỗ  n ười lao 

động không quá 300 giờ/n m.    

  ư vậy, kể từ ngày 01/02/2022, thời gian 

làm việc, làm thêm tố  đ   ủ  n ười làm công 

việc thời vụ, công việ        n  t eo đơn đặt 

  n  t n  12   ờ/tuần và 8 giờ/tháng. 

   n  tư 18/2021/  -  Đ  X   ó   ệu 

lực từ 01/02/2022 và thay th     n  tư 

54/2015/TT-  Đ  X  n    16/12/2015. 

4. Bổ sung nguồn ti p nhận đơn k   u nại trong thi hành án dân s  

  eo    n  tư 13/2021/  -BTP của Bộ  ư 

pháp ( ó   ệu lự  n    13/02/2022) qu  định 

quy trình xử lý, gi i quy t đơn k   u nại, tố cáo, 

ki n nghị, ph n ánh trong thi hành án dân sự, 

đơn k   u nại trong thi hành án dân sự đư c ti p 

nhận từ các nguồn sau: 

 

- Đơn do  ơ qu n, tổ ch c, cá nhân trực ti p 

gửi qua bộ phận ti p nhận đơn,  ộp t ư  óp ý, 

đơn  ửi tạ  đị  đ ểm ti p công dân củ   ơ qu n, 

đơn vị hoặc trình bày trực ti p vớ  n ười có 

thẩm quyền đư c lập t  n  v n   n; thông tin 

đư c ph n  n  qu  đườn  d   nón  đư c lập 

t  n  v n   n; thông tin ki n nghị, ph n ánh từ 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin 

đ ện tử Bộ  ư p  p,  ổn     n  t n đ ện tử Thi 

hành án dân sự và Phần mềm hỗ tr  trực tuy n 

thi hành án dân sự đư c lập t  n  v n   n hoặc 

 ó v n   n đín  kèm; 

- Đơn do  ãn  đạo Đ n ,     nướ ,      ơ 

qu n Đ n ,     nướ , đại biểu Quốc hộ , Đo n 

đại biểu Quốc hộ , đại biểu Hộ  đồng nhân dân, 

 y ban Mặt trận Tổ quốc Việt   m,      ơ qu n 

  o   í v       ơ qu n k      u ển đ n; 

- Đơn  ửi qua dịch vụ  ưu   ín . 

Đơn t  p nhận đư c từ các nguồn trên ph i 

đư c vào sổ hoặc nhập vào hệ thốn   ơ sở dữ 

liệu trên m   tín  để qu n lý, theo dõi. Việ  lưu 

trữ sổ s    v  s o lưu dữ liệu trên m   tín  đư c 

thực hiện t eo qu  định của pháp luật. 

5. Nhữn  đ ểm mới về ghi nhãn hàng hóa theo Ngh  đ nh s  111/2021/ Đ-CP 
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     09 t  n  12 n m 2021   ín  p ủ ban 

hành Nghị định số 111/2021/ Đ-CP sử  đổi, bổ 

sung một số đ ều của Nghị định số 43/2017/ Đ-

   n    14 t  n  4 n m 2017  ủa Chính phủ về 

nhãn hàng hóa, Nghị định có hiệu lực thi hành từ 

n    15 t  n  02 n m 2022.  ới một số quy 

định mới cần   ú ý l ên qu n đ n kiểm tra, kiểm 

so t   n   ó  lưu t  n  trên t ị trườn  n ư s u: 

- Về việc ghi nhãn trên hàng hóa, bao bì của 

hàng hóa xuất khẩu: 

 

  eo qu  định kho n 3 Đ ều 10 Nghị định 

43/20217/ Đ-   đư c sử  đổi tại kho n 5 Điều 

1 Nghị địn  111/2021/ Đ-CP thì nhãn hàng hóa 

xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy 

định pháp luật củ  nước nhập khẩu. 

-  rường h p hàng hóa xuất khẩu đư c s n 

xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau, 

k  n      địn  đư c xuất x :   n    theo quy 

định tại kho n 7 Đ ều 1 Nghị định 

111/2021/ Đ-CP thì trên hàng hóa, bao bì của 

hàng hóa xuất khẩu     nơ  t ực hiện   n  đoạn 

cuố   ùn  để hoàn thiện hàng hóa, thể hiện bằng 

một trong các cụm hoặc k t h p các cụm từ n ư 

s u: “lắp ráp tạ ”; “đón       tại”; “p ối trộn 

tạ ”; “ o n tất tạ ”; “đón   ó  tạ ”; “d n n ãn 

tạ ” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơ  t ực 

hiện   n  đoạn cuố   ùn  để hoàn thiện hàng 

hóa. 

- Qu  định nội dung, cách ghi và qu n lý nhà 

nước về n ãn đối với hàng hóa xuất khẩu (kho n 

1 Đ ều 1 Nghị địn  111/2021/ Đ-CP); 

- Nghị định này không áp dụn  đối với hàng 

hóa nhập gửi kho ngoạ  qu n để xuất khẩu sang 

nước th     (đ ểm b kho n 2 Đ ều 1 Nghị định 

111/2021/ Đ-CP); 

- Những nội dung bắt buộc ph i thể hiện trên 

n ãn   n   ó  lưu t  n  tại thị trường Việt Nam 

ph i ghi bằng ti ng Việt, trừ hàng hóa xuất khẩu 

không tiêu thụ tron  nước (kho n 1 Đ ều 7 Nghị 

địn  111/2021/ Đ-CP); 

- Những nội dung bắt buộc ph i thể hiện bằng 

ti n  nước ngoài hoặc ti ng Việt trên nhãn gốc 

của hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục thông 

quan (kho n 2 Đ ều 10 Nghị địn  111/2021/ Đ-

CP); 

- Qu  định về việc ghi xuất x  hàng hóa 

(Đ ều 15 Nghị địn  111/2021/ Đ-CP). 

6. Đ ều chỉnh tiền lươn  t  n  đón  B X   

a) Tiền lươn  t  n  đón  B X  s u đ ều 

chỉnh c a từn  n m 

  eo đó, t ền lươn  t  n  đã đón    X  

đối vớ    Đ đón    X   ắt buộ  qu  định tại 

Kho n 1 Đ ều 1    n  tư 36/2021/  -

  Đ  X  đư   đ ều chỉnh theo công th c sau: 

Tiền lươn  t  n  đón    X  s u đ ều chỉnh 

của từn  n m =  ổng tiền lươn  t  n  đón  

BHXH của từn  n m       đ ều chỉnh tiền 

lươn  đã đón    X   ủ  n m tươn   ng. 

b) Mứ  đ ều chỉnh tiền lươn  đã đón  

BHXH 

M   đ ều chỉnh tiền lươn  đã đón    X  

củ  n m tươn   n  đư c thực hiện theo b ng 

sau: 
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Đối vớ    Đ vừa có thờ     n đón    X  

thuộ  đố  tư ng thực hiện tiền lươn  do     

nước qu  định vừa có thờ     n đón    X  

theo ch  độ tiền lươn  do n ười sử dụng lao 

động quy t định thì tiền lươn  t  n  đón  

  X  đối vớ    Đ  ắt đầu tham gia BHXH 

theo ch  độ tiền lươn  do     nướ  qu  định từ 

ngày 01/01/2016 trở đ  v  t ền lươn  t  n  đã 

đóng BHXH theo ch  độ tiền lươn  do n ười sử 

dụn  l o động quy t địn  đư   đ ều chỉnh theo 

qu  định trên. 

c) Đ   tượn  đ ều chỉnh tiền lươn  đã đón  

BHXH 

Đố  tư n  đ ều chỉnh tiền lươn  đã đón  

  X  t eo qu  định tại kho n 1 và kho n 2 

Đ ều 10 Nghị định 115/2015/ Đ-CP bao gồm: 

-   Đ t uộ  đố  tư ng thực hiện ch  độ tiền 

lươn  do     nướ  qu  định bắt đầu tham gia 

BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đ ,  ưởng BHXH 

một lần hoặc bị ch t m  t  n n  n đư    ưởng 

tr  cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 

01/01/2022 đ n ngày 31/12/2022. 

-   ườ  l o độn  đón    X  t eo     độ 

tiền lươn  do n ười sử dụn  l o động quy t 

địn ,  ưởn  lươn   ưu, tr  cấp một lần khi nghỉ 

 ưu,   X  một lần hoặc bị ch t mà thân nhân 

đư    ưởng tr  cấp tuất một lần trong thời gian 

từ n    01/01/2022 đ n ngày 31/12/2022. 

   n  tư 36/2021/  -  Đ  X   ó   ệu 

lực từ ngày 20/02/2022; áp dụng từ ngày 

01/01/2022 và thay th     n  tư 23/2020/  -

  Đ  X . 
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     Đ           T 

1. L  phí cấp   n  ước công dân gắn   íp n m 2022 đượ  đ ều   ỉn  n ư t   nào     

T eo    n  tư 120/2021/  -BTC, trong 

thời gian từ n    01/01/2022 đ n h t ngày 

30/6/2022, lệ phí cấp   n  ước công dân bằng 

50% m c thu lệ p í qu  định tạ  Đ ều 4 Thông 

tư 59/2019/  -    qu  định m c thu, ch  độ 

thu, nộp và qu n lý lệ phí cấp   n  ước công 

dân. 

Kể từ ngày 01/07/2022 trở đ , m c thu lệ phí 

cấp   n  ước công dân thực hiện t eo    n  tư 

59/2019/TT-BTC. 

Chi ti t xem tại b n  s u đ  : 

 ứ  t u l  p í 
Đ n 

30/06/2022 

Từ 

01/07/2022 

Chuyển từ CMND 9 

số, CMND 12 số sang 

cấp thẻ CCCD 

15.000 

đồn /t ẻ 

CCCD 

30.000 

đồn /t ẻ 

CCCD 

Đổi thẻ CCCD khi bị 

 ư  ỏng không sử 

dụn  đư  ; t    đổi 

thông tin về họ, chữ 

đệm, tên; đặ  đ ểm 

nhân dạn ;     định 

lại giới tính, quê 

quán; có sai sót về 

thông tin trên thẻ; khi 

công dân có yêu cầu 

25.000 

đồn /t ẻ 

CCCD 

50.000 

đồn /t ẻ 

CCCD 

Cấp lại thẻ CCCD khi 

bị mất thẻ CCCD, 

đư c trở lại quốc tịch 

Việt Nam theo quy 

định của Luật quốc 

tịch Việt Nam 

35.000 

đồn /t ẻ 

CCCD 

70.000 

đồn /t ẻ 

CCCD 

 ưu ý:     trường h p mi n, không ph i 

nộp lệ phí thực hiện t eo Đ ều 5    n  tư 

59/2019/TT-BTC. Cụ thể: 

-     trường h p mi n lệ phí cấp CCCD gắn 

chíp: 

 Đổi thẻ    D k       nướ  qu  định thay 

đổ  địa giới hành chính; 

 Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, 

mẹ, v , chồn ,  on dưới 18 tuổi của liệt sỹ; 

t ươn    n , n ườ   ưởng   ín  s    n ư 

t ươn    n ;  on dưới 18 tuổi củ  t ươn    n  

v  n ườ   ưởn    ín  s    n ư t ươn    n ; 

bện    n ;   n  d n t ường trú tại các xã biên 

giớ ;   n  d n t ường trú tại các huyện đ o; 

đồng bào dân tộc thiểu số ở      ã  ó đ ều kiện 

kinh t  - xã hộ  đặc biệt k ó k  n;   n  d n 

thuộc hộ n  èo t eo qu  định của pháp luật; 

 Đổi, cấp lại thẻ    D   o   n  d n dưới 18 

tuổi, mồ côi c  cha lẫn mẹ, k  n  nơ  nươn  tựa. 

-     trường h p không ph i nộp lệ phí cấp 

CCCD gắn chíp: 

 Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục 

cấp thẻ CCCD lần đầu t eo qu  định tại kho n 1 

Đ ều 19, kho n 2 Đ ều 32 Luật   n  ước công 

dân; 

 Đổi thẻ    D k   đ n tuổ  đổi thẻ CCCD 

t eo qu  định tạ  Đ ều 21 v  đ ểm a kho n 3 

Đ ều 32 Luật   n  ước công dân; 

 Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin 

trên thẻ CCCD do lỗi củ   ơ qu n qu n lý 

CCCD. 

2. Xử phạt hành vi c   '   đất', môi giới bất đ ng s n n ư t   nào  

 ần đ  , Chính phủ đã   n   n     ị định 

16/2022/ Đ-CP “Qu  định xử phạt hành chính 

về xây dựn ”, tron  đó qu  định, từ ngày 

28/1/2022, hàng loạt hành vi vi phạm của môi 

giớ   Đ  sẽ bị xử phạt hành chính. 
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a) Hành nghề môi giớ  BĐ  k ôn   ó   ứng 

chỉ 

Cụ thể, tại Điều 59. “   p ạm qu  định về 

kinh doanh dịch vụ  Đ ”: 

“1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 

60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc 

lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc 

chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo 

quy định; 

b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng 

chỉ; 

c) Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng 

chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực 

hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất 

động sản; 

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới 

bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa 

là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao 

dịch kinh doanh bất động sản. 

2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 

160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không 

thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc 

không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ 

hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định; 

b) Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản 

không được lập thành văn bản hoặc không đầy 

đủ các nội dung chính theo quy định; 

c) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới 

bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản 

hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất 

động sản độc lập không thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định; 

d) Sàn giao dịch bất động sản không có quy chế 

hoạt động hoặc hoạt động sai quy chế được cơ 

quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc hoạt động 

không có tên, địa chỉ theo quy định hoặc thay 

đổi tên, địa chỉ hoạt động nhưng không thông 

báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 

đ) Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động 

sản mà pháp luật không quy định. 

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất 

động sản nhưng không đủ điều kiện theo quy 

định; 

b) Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc 

cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về 

bất động sản mà mình môi giới. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 

03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều này; 

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 09 tháng 

đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, 

điểm a khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc có chứng chỉ hành nghề theo quy định 

khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

độc lập với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này; 

b) Buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, 

sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp 

chứng chỉ hành nghề với hành vi quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc thành lập doanh nghiệp theo quy định 

khi kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc buộc 

có đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản theo quy định với hành vi quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều này; 

d) Buộc lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh 

dịch vụ bất động sản đầy đủ các nội dung chính 
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theo quy định với hành vi quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều này; 

đ) Buộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định 

với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

này; 

e) Buộc trả lại cho bên nộp tiền các loại phí kinh 

doanh dịch vụ bất động sản theo quy định với 

hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; 

g) Buộc cung cấp thông tin về bất động sản theo 

quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 

Điều này.” 

 

b) Môi giới vi phạm về công khai thông tin 

nhà và th  trườn  BĐ  

 ạ  Đ ều 60. “   p ạm qu n lý,  ng dụng, 

công khai thông tin nhà và thị trườn   Đ ” qu  

định: 

“1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 

80.000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

a) Không cung cấp, cung cấp không chính xác, 

không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn kê khai 

thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản cho 

cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và 

thị trường bất động sản theo quy định; 

b) Cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cung cấp cho mình mà không được 

sự cho phép của cơ quan quản lý hệ thống thông 

tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy 

định; 

c) Không làm rõ, giải trình và chỉnh sửa theo 

quy định đối với nội dung thông tin thị trường 

bất động sản do mình cung cấp theo yêu cầu của 

cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và 

thị trường bất động sản; 

d) Làm sai lệch, hư hỏng hoặc thất thoát hệ 

thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản thuộc hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu về nhà ở quốc gia và các địa phương theo 

quy định; 

đ) Chiếm giữ, tiêu hủy trái phép thông tin, dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc 

gia và các địa phương theo quy định; 

e) Cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc 

gia và các địa phương theo quy định; 

g) Không thông báo kịp thời cho cơ quan quản 

lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 

động sản về những sai sót của thông tin, dữ liệu 

đã cung cấp. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin dữ 

liệu về thị trường bất động sản cho cơ quan 

quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản với hành vi quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc làm rõ, giải trình và chỉnh sửa thông tin 

về thị trường bất động sản theo quy định với 

hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Buộc điều chỉnh sai lệch hệ thống thông tin, 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo 

quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 

Điều này; 

d) Buộc trả lại hoặc khôi phục lại thông tin, dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo 
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quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều này; 

đ) Buộc thực hiện đúng quy định về khai thác, sử 

dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản với hành vi quy định tại điểm e khoản 

1 Điều này; 

e) Buộc thông báo về những sai sót của thông 

tin, dữ liệu đã cung cấp theo quy định với hành 

vi quy định tại điểm g khoản 1 Điều này.” 

3. Ch  nhà trọ thu tiền đ  n   o  ơn     quy đ n   ó    p ạt   y k ôn    

Theo Nghị địn  17/2022/ Đ-CP sử  đổi 

một số nghị định về xử phạt hành chính trong 

l n  vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; 

đ ện lực,... chủ nhà trọ thu tiền đ ện   o  ơn     

qu  định có thể bị phạt n ư s u: 

-  ạ  k o n 15 Đ ều 2 Nghị định 

17/2022/ Đ-CP phạt tiền từ 20 triệu đồn  đ n 

30 triệu đồn  đối vớ  n ười cho thuê nhà thu tiền 

đ ện củ  n ườ  t uê n     o  ơn     qu  định 

tron  trường h p mu  đ ện theo giá bán lẻ để 

phục vụ mụ  đí   s n   oạt, s n xuất, kinh 

doanh, dịch vụ. Đồng thờ , n ười cho thuê thu 

l i bất h p pháp còn bị áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu qu  là buộc nộp lại số l i bất h p pháp 

do thực hiện hành vi vi phạm cho cá nhân, tổ 

ch c bị chi m đoạt. 

 

- Phạt tiền từ 2 triệu đồn  đ n 3 triệu đồng với 

hành vi c n trở n ười có thẩm quyền kiểm tra 

việc sử dụn  đ ện. 

- Phạt từ 3 triệu đồn  đ n 5 triệu đồn  đối với 

các hành vi: 

 Vô ý gây sự cố hệ thốn  đ ện của bên bán 

đ ện. 

 Tự ý cấp đ ện cho tổ ch c, cá nhân khác. 

- Phạt từ 5 triệu đồn  đ n 8 triệu đồng với 

hành vi tự ý lắp đặt, đón ,  ắt, sửa chữa, di 

chuyển, thay th  các thi t bị đ ện và công trình 

đ ện củ   ên   n đ ện. 

- Phạt tiền từ 8 triệu đồn  đ n 10 triệu đồng 

đối với hành vi tự ý đón  đ ện dùng khi công 

trình sử dụn  đ ện củ   ên mu  đ ện   ư  

nghiệm t u, k   đ n  tron  t ời gian bị ngừng 

cấp đ ện do vi phạm qu  định của pháp luật. 

- Phạt tiền từ 10 triệu đồn  đ n 14 triệu đồng 

với hành vi: 

      ư  ại, tự ý di chuyển hệ thốn  đo đ m 

đ ện (kể c  tủ b o vệ   n  tơ,     n êm p on  v  

s  đồ đấu dây). 

 Sử dụng các thi t bị với mụ  đí       n   u 

l m  ư  ại thi t bị truyền số liệu, đo lường, b o 

vệ của hệ thốn  đ ện. 

- Phạt tiền từ 60 triệu đồn  đ n 80 triệu đồng 

đối với hành vi vi phạm của khách sử dụn  đ ện 

lớn: 

 Không thực hiện ch  độ sử dụn  đ ện theo 

đún  m c yêu cầu củ  Đơn vị đ ều độ hệ thống 

đ ện quố      tron  trường h p hệ thống bị hạn 

ch  công suất; không có biện p  p đ m b o tiêu 

chuẩn đ ện  p đã đư c thỏa thuận trong h p 

đồn  mu    n đ ện. 

 Sử dụng trang thi t bị sử dụn  đ ện, trang 

thi t bị đấu nố  k  n  đ p  ng các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật do  ơ qu n n   nước có 
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thẩm quyền   n   n  để đấu nố  v o lướ  đ ện 

quốc gia. 

 Không thực hiện các lệnh thao tác củ  Đơn 

vị đ ều độ hệ thốn  đ ện quốc gia. 

 Không thực hiện cắt đ ện, gi m m c tiêu thụ 

đ ện khi có yêu cầu củ   ên   n đ ện do sự cố 

bất kh  kháng. 

 Không thực hiện đầu tư  ệ thống thông tin 

liên lạ ,    D /   /D  , đo đ m đ ện n ng 

t eo qu  định. 

 ưu ý:   eo k o n 5 Đ ều 2 Nghị định 

17/2022/ Đ-CP m c xử phạt trên áp dụng với 

   n  n; trường h p tổ ch c vi phạm, m c xử 

phạt gấp 2 lần đối với cá nhân. 

4.   ười cao tuổi phạm t i ch u TNHS th  nào? 

-   ười cao tuổi trong pháp luật Việt Nam: 

   ười cao tuổ  t eo qu  định tại Luật   ười 

cao tuổi 2009 là công dân Việt Nam từ đủ 60 

tuổi trở lên. 

 Bộ luật Hình sự 2015 (sử  đổi bổ sung 

2017) k  n  qu  định cụ thể n ư t   nào là 

n ười cao tuổi mà chỉ đề cập     trường h p 

n ười "già y u", "n ười từ đủ 70 trở lên", 

"n ười từ đủ 75 tuổi trở lên" tron      qu  định 

xử lý trách nhiệm củ  n ười cao tuổi phạm tội 

hình sự     n ười cao tuổ  l  n ười bị hại.  

- Trách nhiệm hình sự đối vớ  n ười cao tuổi: 

 Tình ti t gi m nhẹ      “n ười phạm tội là 

n ườ  đủ 70 tuổi trở lên”: Cụ thể, t eo đ ểm o 

kho n 1 Đ ều 51     , n ười phạm tộ  l  n ười 

đủ 70 tuổi trở lên đư c xem là tình ti t gi m nhẹ 

trách nhiệm hình sự. 

 Đư   t   tù trước thời hạn  ó đ ều kiện: 

  eo đ ểm e kho n 1 Đ ều 66      qu  định 

trường h p n ười phạm tộ  l  n ườ  đủ 70 tuổi 

trở lên đư   t   tù trước thời hạn  ó đ ều kiện 

n ư s u: Thờ     n đã   ấp hành ít nhất là một 

phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 

n m đối vớ  tù   un  t  n đã đư c gi m xuống 

tù có thời hạn. (Trừ     trường h p tại kho n 2 

Đ ều 66 BLHS). 

 Không áp dụng hình phạt tử  ìn  đối với 

n ườ  đủ 75 trở lên: Theo kho n 2, 3 Đ ều 40 

BLHS, không áp dụng hình phạt tử hình và 

không thi hành án tử  ìn  đối vớ  n ười bị k t án 

l  n ườ  đủ 75 tuổi trở lên. 

 Tình ti t loại trừ trách nhiệm hình sự:   ười 

đủ 70 tuổi trở lên là ông, bà, cha, mẹ củ  n ười 

phạm tội không ph i chịu trách nhiệm hình sự về 

hành vi che giấu tội phạm, trừ trường h p che 

giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội 

đặc biệt nghiêm trọn  k    qu  định tạ  Đ ều 

389 củ      . (Đ ều 18     );  ườ  đủ 70 

tuổi trở lên là ông, bà, cha, mẹ củ  n ườ  p ạm 

tội không ph i chịu trách nhiệm hình sự về hành 

vi Không tố giác tội phạm, trừ trường h p không 

tố giác các tộ  qu  định tạ    ươn  X     ủa 

BLHS hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọn  (Đ ều 19 BLHS). 

 

- Đố  tư n  “n ười già y u” t eo     : 

 Không áp dụng biện p  p l o động phục vụ 

cộn  đồn  đối vớ  n ười già y u (kho n 4 Đ ều 

36 BLHS); 

 Phạt tù từ 01 n m đ n 03 n m về tội danh 

hành hạ n ườ  k    đối vớ  n ười già y u (đ ểm 

a kho n 2 Đ ều 140 BLHS); 
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 Phạt tù từ 03 n m đ n 10 n m về tội danh 

 ướp giật tài s n đối vớ  n ười già y u (đ ểm g 

kho n 2 Đ ều 107     );… 

  ư vậ , t eo     qu  địn  nêu trên, n ười 

đủ 70 tuổi trở lên đư c gi m nhẹ trách nhiệm 

hình sự, đư c tha tù trước thời hạn  ó đ ều 

kiện,... và không bị áp dụng hình phạt tử hình 

vớ  n ườ  đủ 75 tuổi trở lên. 

5.     mứ   ử p ạt về v  p ạm n     vụ qu n s  đượ  quy đ n  n ư t   nào  

a) Xử p ạt v  p ạm  àn    ín  

  ươn  2 Nghị địn  120/2013/ Đ-CP quy 

định xử phạt vi phạm   n    ín  tron  l n  vực 

quố  p  n ;  ơ   u; tron  đó,       n  v  v  

phạm l ên qu n đ n n     vụ quân sự đư c quy 

định cụ thể n ư s u: 

(1) Vi phạm về đ n  ký n     vụ quân s : 

- Phạt c n    o đối vớ    n  d n n m đủ 17 

tuổ  tron  n m t uộc diện ph   đ n  ký n     vụ 

quân sự n ưn  k  n  đ n  ký n     vụ quân sự 

lần đầu; 

- Phạt tiền 200.000 đồng - 600.000 đồn  đối 

với: 

    n  đ n  ký n     vụ quân sự lần đầu, 

trừ trường h p đã p ạt c nh cáo nêu trên; 

    n  đ n  ký  ổ sung khi có sự t    đổi: 

họ tên, địa chỉ nơ  ở, nơ  l m v ệ  t eo qu  định; 

 Không thực hiện đ n  ký d    u ển trước 

khi di chuyển nơ   ư trú t eo qu  định; 

 Không thực hiện đ n  ký v o n ạch dự bị 

t eo qu  định. 

(2) Vi phạm về sơ tuyển th c hi n n     vụ 

quân s : Phạt tiền 500.000 đồng - 1.000.000 

đồng khi không có mặt đún  t ời gian hoặ  địa 

đ ểm tập trun  sơ tu ển ghi trong giấy gọ  sơ 

tuyển thực hiện n     vụ quân sự mà không có 

lý do   ín  đ n . 

(3) Vi phạm về kiểm tra, khám sức khỏe th c 

hi n n     vụ quân s : 

- Phạt tiền 800.000 đồn  1.200.000 đồng khi 

không có mặt đún  t ời gian hoặ  đị  đ ểm kiểm 

tra, khám s c khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, 

khám s c khỏe thực hiện n     vụ quân sự mà 

k  n   ó lý do   ín  đ n . 

- Phạt tiền 2.000.000 đồng - 4.000.000 đồng 

đối với: 

   ười khám s c khỏe gian dối làm sai lệch 

k t qu  phân loại s c khỏe của mình nhằm trốn 

tr n  n     vụ quân sự; 

 Đư  t ền hoặc các l i ích vật chất khác cho 

cán bộ, nhân viên y t  để làm sai lệch k t qu  

phân loại s c khỏe củ  n ười khám s c khỏe 

thực hiện n     vụ quân sự; 

 Cán bộ, nhân viên y t  cố ý làm sai lệch các 

y u tố về s c khỏe củ  n ười khám s c khỏe 

thực hiện n     vụ quân sự. 

(4) Vi phạm về nhập n ũ: Phạt tiền 1.500.000 

đồng - 2.500.000 đồn  đối với hành vi không có 

mặt đún  t ời gian hoặ  đị  đ ểm tập trung ghi 

trong lệnh gọi nhập n ũ m  k  n   ó lý do 

  ín  đ n . 

 (5) Vi phạm về th c hi n n     vụ quân s  

phục vụ tạ  n ũ: Phạt tiền 3.000.000 đồng - 

5.000.000 đồn  đối với một trong các hành vi: 

 Đ o n ũ k   đ n  l m n     vụ quân sự 

phục vụ tạ  n ũ tron  t ờ   ìn  n ưn    ư      

hậu qu  nghiêm trọng; (Đơn vị qu n đội cấp 

 run  đo n v  tươn  đươn  đã gửi giấy thông 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-120-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quoc-phong-co-yeu-209606.aspx
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  o đ o n ũ v   ắt quân số cho  y ban nhân dân 

cấp  ã v   ơ qu n qu n sự cấp huyện) 

 Ch a chấp,   o   e qu n n  n đ o n ũ. 

 ưu ý: Đ   l  m c phạt áp dụn  đối với cá 

nhân, tổ ch c có cùng hành vi vi phạm phạt gấp 

đ  . 

b) Truy cứu trách nhi m hình s  về vi phạm 

quy đ n  n     vụ quân s  

C n    Đ ều 332 Bộ luật Hình sự 2015, đối 

với các hành vi không chấp   n  đún  qu  định 

của pháp luật về đ n  ký n     vụ quân sự, 

không chấp hành lệnh gọi nhập n ũ, lệnh gọi tập 

trung huấn luyện, đã  ị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặ  đã  ị k t án về tội 

n  ,   ư  đư c xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị 

xử phạt: 

- C i tạo không giam giữ đ n 02 n m  oặc 

phạt tù từ 03 t  n  đ n 02 n m. 

- Ngoài ra, công dân có thể bị phạt tù từ 01 

n m đ n 05 n m n u vi phạm: 

 Tự     t ươn  tí    oặc gây tổn hại cho s c 

khỏe của mình; 

 Phạm tội trong thời chi n; 

     kéo n ười khác phạm tội. 
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T   T   Đ                 

1. Trình t  th c hi n: 

-   ười có yêu cầu đ n  ký k    s n  nộp hồ 

sơ tại UBND cấp xã có thẩm quyền. 

-   ười ti p nhận có trách nhiệm kiểm tra 

ngay toàn bộ hồ sơ, đối chi u thông tin trong Tờ 

khai và tính h p lệ của giấy tờ trong hồ sơ do 

n ười yêu cầu nộp, xuất trình. 

- N u hồ sơ đầ  đủ, h p lệ, n ười ti p nhận 

hồ sơ v  t giấy ti p nhận, tron  đó     rõ n   , 

giờ tr  k t qu ; n u hồ sơ   ư  đầ  đủ, hoàn 

thiện t ì  ướng dẫn n ười nộp hồ sơ  ổ sung, 

hoàn thiện t eo qu  địn ; trường h p không thể 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ n    t ì p  i lập thành 

v n   n  ướng dẫn, tron  đó nêu rõ loại giấy tờ, 

nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, 

chữ đệm, tên củ  n ười ti p nhận. 

- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ t eo qu  định, 

n u thấ  t  n  t n k    s n  đầ  đủ và phù h p, 

công ch   tư p  p - hộ tịch báo cáo Chủ tịch 

UBND xã. 

 

 rường h p Chủ tịch UBND cấp  ã đồng ý 

gi i quy t thì công ch   tư p  p - hộ tịch cập 

nhật t  n  t n k    s n  t eo  ướng dẫn để lấy 

Số định danh cá nhân, ghi nội dung khai sinh 

vào Sổ đ n  ký k    s n ,  ướng dẫn n ườ  đ  

đ n  ký k    s n  k ểm tra nội dung Giấy khai 

sinh và Sổ đ n  ký k    s n ,  ùn   n ười đ  

đ n  ký k    s n  ký tên v o  ổ. 

Chủ tịch UBND cấp xã ký 01 b n chính 

Giấy khai sinh cấp   o n ườ  đư   đ n  ký k    

sinh, số lư ng b n sao Giấ  k    s n  đư c cấp 

theo yêu cầu. 

 ưu ý: 

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, 

cha hoặc mẹ có trách nhiệm đ n  ký k    s n  

  o  on; trường h p cha, mẹ không thể đ n  ký 

khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặ  n ười 

thân thích khác hoặc cá nhân, tổ ch   đ n  nu   

dưỡng trẻ em có trách nhiệm đ n  ký k    s n  

cho trẻ em. 

-  rường h p đ n  ký k    s n    o trẻ bị bỏ 

rơ  t ì s u k   n ận đư c thông báo, Chủ tịch 

UBND cấp xã hoặ   rưởng công an cấp xã có 

trách nhiệm tổ ch c lập biên b n về việc trẻ bị 

bỏ rơ . 

Sau khi lập biên b n, UBND cấp xã ti n 

hành niêm y t tại trụ sở UBND trong 07 ngày 

liên tục về việc trẻ bị bỏ rơ .   t thời hạn niêm 

y t, n u không có thông tin về cha, mẹ đẻ của 

trẻ, UBND cấp xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ 

ch   đ n  tạm thờ  nu   dưỡng trẻ để ti n hành 

đ n  ký k    s n    o trẻ. 

-  rường h p trẻ   ư      địn  đư c cha thì 

họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch củ   on đư c 

    định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch 

của mẹ; phần ghi về cha của trẻ để trống. N u 

vào thờ  đ ểm đ n  ký k    s n  n ười cha yêu 

cầu làm thủ tục nhận con thì k t h p gi i quy t 

việc nhận  on v  đ n  ký k    s n . 

-  rường h p trẻ   ư      địn  đư c mẹ mà 

k   đ n  ký k    s n       êu  ầu làm thủ tục 

nhận con thì k t h p gi i quy t việc nhận con và 

đ n  ký k    s n ; p ần khai về mẹ của trẻ để 

trống. 



NTB LEGAL                   

 

                             

Địa chỉ: Tầng 3, số 72    u  n    n , Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  

Tel: 024.2322.5888  0943.996.589  

Email: ntblegal@gmail.com  

Website: http://ntblegal.vn/ Page 17 

 

-  rường h p trẻ không thuộc diện bị bỏ rơ , 

  ư      địn  đư c c  cha và mẹ thì thực hiện 

tươn  tự n ư đ n  ký k    s n    o trẻ bị bỏ rơ , 

n ưn  tron   ổ hộ tị       rõ “ rẻ   ư      

địn  đư c cha, mẹ”. 

2. Thành phần hồ sơ: 

- Hộ chi u hoặc ch ng minh nhân dân hoặc 

thẻ   n  ước công dân hoặc các giấy tờ khác có 

dán  nh và thông tin cá n  n do  ơ qu n  ó t ẩm 

quyền cấp, còn giá trị sử dụn  để ch ng minh về 

nhân thân củ  n ười có yêu cầu đ n  ký k    

sinh; 

- Giấy tờ ch n  m n  nơ   ư trú để ch ng 

minh thẩm quyền đ n  ký k    s n ; trường h p 

cha, mẹ của trẻ đã đ n  ký k t hôn thì ph i xuất 

trình Giấy ch ng nhận k t   n (tron       đoạn 

chuyển ti p). 

- Tờ k    đ n  ký k    s n  t eo mẫu. 

- B n chính Giấy ch n  s n ; trường h p 

không có Giấy ch ng sinh thì nộp v n   n của 

n ười làm ch ng xác nhận về việc sinh; n u 

k  n   ó n ười làm ch ng thì ph i có giấy cam 

đo n về việc sinh; 

-  rường h p trẻ em bị bỏ rơ  t ì p  i có biên 

b n về việc trẻ bị bỏ rơ  do  ơ qu n  ó t ẩm 

quyền lập. 

-  rường h p khai sinh cho trẻ em sinh ra do 

mang thai hộ ph    ó v n   n xác nhận củ   ơ sở 

y t  đã t ực hiện kỹ thuật hỗ tr  sinh s n cho 

việc mang thai hộ. 

-   n   n ủy quyền (đư c ch ng thực) theo 

qu  định của pháp luật tron  trường h p ủy 

quyền thực hiện việ  đ n  ký k    s n . 

 ưu ý:  

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình: 

  rường h p n ười yêu cầu nộp giấy tờ là 

b n s o đư c cấp từ sổ gốc hoặc b n s o đư c 

ch ng thực từ b n   ín  t ì n ười ti p nhận hồ 

sơ k  n  đư c yêu cầu xuất trình b n chính; n u 

n ười yêu cầu chỉ nộp b n chụp và xuất trình 

b n   ín  t ì n ười ti p nhận hồ sơ k ểm tr , đối 

chi u b n chụp với b n chính và ký vào b n 

chụp xác nhận về việ  đã đối chi u nội dung 

giấy tờ đó, k  n  đư c yêu cầu n ườ  đ  đ n  

ký nộp b n sao giấy tờ đó. 

 Đối với giấy tờ xuất trìn  k   đ n  ký  ộ 

tị  , n ười ti p nhận có trách nhiệm kiểm tra, 

đối chi u với thông tin trong tờ khai, chụp lại 

hoặc ghi lạ  t  n  t n để lưu tron   ồ sơ v  tr  

lạ    o n ười xuất trìn , k  n  đư c yêu cầu 

nộp b n sao hoặc b n chụp giấy tờ đó. 

   ười ti p nhận có trách nhiệm ti p nhận 

đún , đủ hồ sơ đ n  ký  ộ tị   t eo qu  định 

của pháp luật hộ tị  , k  n  đư c yêu cầu n ười 

đ n  ký  ộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật 

hộ tị   k  n  qu  định ph i nộp. 

  rường h p n ườ  đ  đ n  ký k    s n    o 

trẻ em l   n ,   , n ười thân thích khác thì 

không ph    ó v n   n ủy quyền của cha, mẹ trẻ 

em, n ưn  p  i thống nhất với cha, mẹ trẻ em về 

các nội dung khai sinh. 

  rường h p gửi hồ sơ qu   ệ thốn   ưu 

chính thì ph i gửi kèm theo b n sao có ch ng 

thực các giấy tờ ph i xuất trình nêu trên 

- Đối với việ      định họ, dân tộ , đặt tên 

cho trẻ: 

 Việ      định họ, dân tộ , đặt tên cho trẻ em 

ph i phù h p với pháp luật và yêu cầu giữ gìn 

b n sắc dân tộc, tập quán, truyền thốn  v n  ó  

tốt đẹp của Việt   m; k  n  đặt tên quá dài, 

khó sử dụng. 

  rường h p cha, mẹ không thỏa thuận đư c 

về họ, dân tộc, quê quán củ   on k   đ n  ký 

khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán củ   on đư c 

    định theo tập qu n n ưn  p  i b o đ m theo 

họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ. 

 rường h p   o p ép n ười yêu cầu đ n  

ký hộ tịch lập v n   n   m đo n về nội dung yêu 

cầu đ n  ký  ộ tị   t ì  ơ qu n đ n  ký  ộ tịch 
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ph i gi   t í   rõ   o n ười lập v n   n cam 

đo n về trách nhiệm, hệ qu  pháp lý của việc 

  m đo n k  n  đún  sự thật.  ơ qu n đ n  ký 

hộ tịch từ chối gi i quy t hoặ  đề nghị  ơ qu n 

có thẩm quyền hủy bỏ k t qu  đ n  ký  ộ tịch, 

n u  ó  ơ sở     định nội dun    m đo n k  n  

đún  sự thật.  

Thời hạn gi i quy t: Ngay trong ngày ti p 

nhận yêu cầu, trường h p nhận hồ sơ s u 15   ờ 

mà không gi i quy t đư c ngay thì tr  k t qu  

trong ngày làm việc ti p theo. 
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    B           T                 T  T     2/2022 

  n  v   STT     dun  
  ày   n 

 àn  

  ày  ó 

   u l   

 ơ qu n   n 

 àn  

Do n  

n   ệp 

1 

Nghị địn  121/2021/ Đ-CP về kinh 

do n  tr    ơ  đ ện tử  ó t ưởng 

d n    o n ườ  nước ngoài 

27/12/2021 12/02/2022 Chính phủ 

2 

   n  tư 119/2021/  -BTC sử  đổi 

   n  tư 83/2018/  -     ướng 

dẫn việc chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu     nước tại Tổng công 

t  Đầu tư v    n  do n  vốn Nhà 

nước  

23/12/2021 15/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

3 

   n  tư 01/2022/  - Q  qu  định 

về qu n lý n ười giữ ch c vụ, ch c 

d n  v  n ườ  đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc 

phòng qu n lý 

26/08/2021 18/02/2022 
 ộ Quố  

p  n  

4 

   n  tư 123/2021/  -BTC sử  đổi 

Kho n 2 Đ ều 4 Đ ều lệ tổ ch c và 

hoạt động của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Mua bán n  

Việt   m kèm t eo    n  tư 

42/2021/TT-BTC 

30/12/2021 20/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

5 

Quy ch  01/2022/QCLT-BTC-

   Đ  n m 2022 tr o đổi thông tin 

về h p tác xã giữa hệ thống thông tin 

quốc gia về đ n  ký   p tác xã và hệ 

thống  ng dụn  đ ng ký thu   

13/01/2022 27/02/2022 

Bộ Tài chính - 

Bộ K  hoạch 

v  Đầu tư 

Đầu tư 

6 

   n  tư 115/2021/  -BTC sử  đổi 

   n  tư 85/2018/  -     ướng 

dẫn lập dự toán, qu n lý, sử dụng và 

quy t toán kinh phí ngân sách Nhà 

nước cho công tác phòng ngừa, gi i 

quy t tranh chấp đầu tư quốc t   

16/08/2021 07/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

7 

   n  tư 10/2021/  -   Đ  

 ướng dẫn lồng ghép nội dung 

phòng, chống thiên tai vào quy 

hoạch, k  hoạch phát triển ngành, 

kinh t  - xã hội  

22/12/2021 10/02/2022 

Bộ trưởng Bộ 

K  hoạch và 

Đầu tư 
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  ươn  

mạ  

8 

   n  tư 20/2021/  -BCT sử  đổi 

   n  tư 27/2020/  -    qu  định 

về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt 

động kiểm tra, xử lý vi phạm hành 

chính và thực hiện các biện pháp 

nghiệp vụ của lự  lư ng Qu n lý thị 

trường  

10/12/2021 01/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

  n    ươn  

9 

   n  tư 22/2021/  -    qu  định 

về qu n lý, sử dụng biểu mẫu trong 

hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm 

hành chính và thực hiện các biện 

pháp nghiệp vụ của lự  lư ng Qu n 

lý thị trường  

10/12/2021 01/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Côn    ươn  

10 

   n  tư 115/2021/  -BTC sử  đổi 

   n  tư 85/2018/  -     ướng 

dẫn lập dự toán, qu n lý, sử dụng và 

quy t toán kinh phí ngân sách Nhà 

nước cho công tác phòng ngừa, gi i 

quy t tranh chấp đầu tư quốc t   

21/12/2021 07/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

11 

Nghị địn  111/2021/ Đ-CP sử  đổi 

Nghị địn  43/2017/ Đ-CP về nhãn 

hàng hóa 

09/12/2021 15/02/2022   ín  p ủ 

12 

Nghị quy t 46/2022/QH15 về kỳ họp 

bất t ường lần th  nhất, Quốc hội 

khóa XV 

11/01/2022 25/02/2022 Quố   ộ  

   n 

  n  

13 

   n  tư 109/2021/TT-BTC sử  đổi 

   n  tư 58/2019/  -    qu  định 

về qu n lý và sử dụng tài kho n của 

Kho bạ      nước mở tại Ngân hàng 

    nước Việt Nam và các ngân 

  n  t ươn  mại  

09/12/2021 01/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

14 

   n  tư 21/2021/  -NHNN quy 

định về các tổ ch c tín dụng Nhà 

nước duy trì số dư t ền gửi tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội  

28/12/2021 11/02/2022 
Ngân hàng 

    nước 

15 

   n  tư 25/2021/  -NHNN sửa 

đổ     n  tư 01/2015/  -NHNN 

qu  định hoạt động kinh doanh, cung 

 ng s n phẩm phái sinh lãi suất của 

31/12/2022 14/02/2022 

Thốn  đốc 

Ngân hàng 

    nước 
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n  n   n  t ươn  mại, chi nhánh 

n  n   n  nước ngoài  

16 

   n  tư 26/2021/  -NHNN về 

 ướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa 

   n   n      nước Việt Nam và tổ 

ch c tín dụn  đư c phép hoạt động 

ngoại hối 

31/12/2022 15/02/2022 
Ngân hàng 

    nước 

17 

   n  tư 23/2021/  -NHNN sửa 

đổ     n  tư 52/2018/  -NHNN 

qu  định x p hạng tổ ch c tín dụng, 

    n  n  n  n   n  nước ngoài  

31/12/2022 15/02/2022 

Thốn  đốc 

Ngân hàng 

    nước 

  u , 

p í, lệ p í 

18 

T  n  tư 112/2021/  -BTC quy 

định về m c thu, ch  độ thu, nộp, 

qu n lý và sử dụn  p í tron  l n  

vực qu n lý nuôi trồng thủy s n  

15/12/2021 01/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

19 

   n  tư 113/2021/  -BTC sử  đổi 

   n  tư 264/2016/  -BTC quy 

định m c thu, ch  độ thu, nộp, qu n 

lý và sử dụng phí, lệ p í tron  l n  

vực ngoại giao áp dụng tạ       ơ 

qu n đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài  

15/12/2021 01/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

20 

   n  tư 01/2022/  -    qu  định 

về m c thu, ch  độ thu, nộp, qu n lý 

và sử dụng phí khai thác, sử dụng 

nguồn nướ  do  ơ qu n trun  ươn  

thực hiện  

11/01/2022 25/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

21 

Quy ch  01/2022/QCLT-BTC-

   Đ  n m 2022 tr o đổi thông tin 

về h p tác xã giữa hệ thống thông tin 

quốc gia về đ n  ký   p tác xã và hệ 

thống  ng dụn  đ n  ký t u   

13/01/2022 27/02/2022 

Bộ Tài chính - 

Bộ K  hoạch 

v  Đầu tư 

   n  

k o n 
22 

   n  tư 114/2021/  -BTC bãi bỏ 

   n  tư 146/2014/  -     ướng 

dẫn ch  độ t     ín  đối với công ty 

ch ng khoán, công ty qu n lý quỹ  

7/12/2021 01/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

  o   ểm 23 

   n  tư 36/2021/  -    qu  định 

về khám bệnh, chữa bệnh và thanh 

toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

31/12/2021 15/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Y t  
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b o hiểm y t  l ên qu n đ n khám 

bệnh, chữa bệnh lao  

24 

   n  tư 35/2021/TT-BYT sử  đổi 

Kho n 1 Đ ều 9    n  tư 

30/2020/TT-     ướng dẫn Nghị 

địn  146/2018/ Đ-    ướng dẫn 

Luật B o hiểm y t   

31/12/2021 15/02/2022 
Bộ trưởng Bộ 

Y t  

  o độn  

25 

   n  tư 18/2021/  -  Đ  X  

qu  định về thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ n ơ  đối vớ  n ườ  l o động 

làm các công việc s n xuất có tính 

thời vụ, công việ        n  t eo đơn 

đặt hàng  

15/12/2021 01/02/2022 

Bộ trưởng Bộ 

  o động - 

  ươn    n  

và Xã hội 

26 

   n  tư 20/2021/  -  Đ  X  

qu  định về Hệ thốn   ơ sở dữ liệu 

về n ườ  l o động Việt   m đ  l m 

việc ở nước ngoài theo h p đồng  

15/12/2021 01/02/2022 

Bộ trưởng Bộ 

  o động - 

  ươn    n  

và Xã hội 

27 

   n  tư 21/2021/  -  Đ  X  

 ướng dẫn Luật   ườ  l o động Việt 

  m đ  l m v ệc ở nước ngoài theo 

h p đồng  

15/12/2021 01/02/2022 

Bộ trưởng Bộ 

  o động - 

  ươn    n  

và Xã hội 

28 

   n  tư 36/2021/  -  Đ  X  

qu  định về m   đ ều chỉnh tiền 

lươn  v  t u n ập t  n  đã đón    o 

hiểm xã hội  

31/12/2021 20/02/2022 

Bộ trưởng Bộ 

  o động - 

  ươn    n  

và Xã hội 

29 
Quy t địn  40/2021/QĐ-TTg về Quỹ 

Hỗ tr  việ  l m n o   nước  
31/12/2021 21/02/2022 

Thủ tướng 

Chính phủ 

  n  

n  ệ 

thông tin 

30 

   n  tư l ên tịch 05/2021/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-

     ướng dẫn thi hành tổ ch c 

phiên tòa trực tuy n  

15/12/2021 01/02/2022 

Chánh án 

TANDTC - 

Viện trưởng 

VKSNDTC - 

Bộ trưởng 

BCA - Bộ 

trưởng BQP - 

Bộ trưởng BTP 

  


